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KẾT QUẢ THI
(NGÀY THI: 27-02-2022. MÃ ĐẶT CHỖ: 79775)

SBD HỌ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH KHỐI LỚP SĐT PHỤ HUYNH ĐIỂM THI

Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) - FLYERS Reading & Writing Listening Speaking Result

0067 TRAN KY QUAN 03-06-2010 Nam 4 0908581078 1 1 5 -

0068 HA BAO NGAN 17-12-2011 Nữ 4 0937321323 4 2 5 -

0069 PHAM NHA KY 16-05-2011 Nữ 4 0939050061 2 2 4 -

0070 PHAN NGUYEN KY ANH 23-01-2011 Nam 4 0903501095 5 5 5 -

0071 BUI LE QUOC LONG 18-03-2011 Nam 4 0918758749 -

0072 PHAM NGUYEN PHUC KHANG 30-11-2011 Nam 4 0908332471 -

0073 NGUYEN HUYNH THONG 27-11-2011 Nam 4 0907197406 -

0074 NGUYEN VIET THAI VY 12-10-2011 Nữ 4 0902571499 -

0075 TRAN THI KHANH MINH 14-11-2011 Nữ 4 0988883647 -

0076 PHAM HUYNH NHAT LINH 02-11-2011 Nữ 4 0982797966 -

0077 PHAM NGUYEN BAO NHU 15-10-2011 Nữ 4 0917537567 4 4 5 -

0078 TRAN GIA BAO NGHI 04-09-2011 Nữ 4 0907785195 -

0079 VO TRUONG QUYNH NHU 09-06-2010 Nữ 5 0989212261 2 1 3 -

0080 TA DUY DUC ANH 15-01-2010 Nam 5 0904559864 -

0081 LAM PHUONG HAO 06-10-2010 Nữ 5 0907058838 3 3 5 -

0082 PHUNG QUANG THANH 09-05-2010 Nam 5 0908687885 2 1 3 -

0083 TRINH NGUYEN KHANG 22-03-2010 Nam 5 0945797567 1 2 5 -

0084 DUONG NGOC DIEM QUYNH 10-02-2010 Nữ 5 0909164036 4 3 5 -

0085 NGUYEN LE HAI NGAN 16-12-2010 Nam 5 0919315153 4 3 5 -

0086 NHAN NHA THO 10-04-2010 Nữ 5 0909216129 2 1 3 -

0087 PHAM TUONG VY 21-04-2010 Nữ 5 0938259771 3 2 5 -

0088 NGUYEN QUYNH THU 21-03-2010 Nữ 5 0909434366 4 2 5 -

0089 DO HUYNH DANG KHOI 16-01-2010 Nam 5 0939101626 -

0090 NGUYEN THAI VIET THIEN 26-01-2010 Nam 5 0902571499 -

0091 PHUNG NGUYEN DUY DUC 10-01-2010 Nam 5 0916068419 1 1 4 -

0092 NGUYEN TRAN MINH HUNG 29-08-2010 Nam 5 0903372007 1 1 4 -

0093 NGUYEN DANG TUNG BACH 05-05-2010 Nam 5 0903306415 4 5 5 -

0094 NGUYEN LONG QUAN 20-12-2010 Nam 5 0949760274 4 3 4 -

0095 VO THANH TRI 02-08-2010 Nam 5 0918498080 -

0096 VU VAN BAO AN 02-01-2010 Nam 5 0908202399 3 2 4 -

0097 NGUYEN HO NHAT HUY 24-11-2010 Nam 5 0903947094 4 4 5 -

0098 HUYNH MAI KHOI 24-10-2010 Nữ 5 0902474567 2 2 4 -

0099 TRAN HAI KIET 03-11-2010 Nam 5 0906822750 -

0100 NGO HUONG DAN NHI 21-12-2010 Nữ 5 0904882112 -

0101 VAN NGHIEM KHANH 22-10-2010 Nam 5 0903228663 4 3 5 -

0102 TA Y SAN 02-11-2010 Nữ 5 0919838503 1 1 3 -

0103 DAI THANH LAM 03-02-2010 Nam 5 0913537705 3 3 5 -

0104 HUYNH TU MY 10-03-2010 Nữ 5 0792040400 -

0105 HO Y SAN 06-12-2010 Nữ 5 0703274579 2 2 5 -

Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) - MOVERS Reading & Writing Listening Speaking Result

0038 BUI MINH NGOC NHI 17-07-2012 Nữ 3 0943096668 -

0039 DUONG GIA PHUC DIEN 19-01-2011 Nam 4 0902944839 5 5 5 -

0040 PHAM LE HUU DUY 23-04-2012 Nam 3 0973696569 4 5 5 -
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0041 TRAN PHUONG ANH 22-12-2012 Nữ 3 0934377576 -

0042 HUYNH THAO NHI 20-03-2012 Nữ 3 0764022540 -

0043 LUONG NGUYEN TUAN KHIEM 24-05-2011 Nam 4 0888668668 -

0044 NGUYEN HA MY 05-01-2011 Nữ 4 0918012127 -

0045 PHUNG THI VAN ANH 09-11-2011 Nữ 4 0914149623 -

0046 BUI LE KHA VY 09-02-2011 Nữ 4 0903658655 -

Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) - STARTERS Reading & Writing Listening Speaking Result

0427 LAM AN KIM PHUC 23-03-2013 Nữ 2 0934305634 -

0428 TRINH NGOC AN 07-02-2013 Nữ 2 0779078391 -

0429 LA GIA HAN 04-01-2013 Nữ 2 0906997839 -

0430 DAM DUC NAM 07-05-2013 Nam 2 0938461617 -

0431 VO NGOC AN NHIEN 08-01-2013 Nữ 2 0908561606 -

0432 PHAN LAP THANH 30-07-2013 Nam 2 0903634710 -

0433 LE MINH THANG 19-02-2013 Nam 2 0902393193 -

0434 LE NGOC NGA 02-03-2013 Nữ 2 0903002667 -

0435 LE BAO NHU 17-02-2013 Nữ 2 0902429523 -

0436 LUU NGUYEN NGOC PHUNG 21-05-2013 Nữ 2 0909831588 -

0437 DANG NHAT MINH 01-08-2013 Nam 2 0989988151 -

0438 HO DINH PHUONG MAI 15-06-2013 Nữ 2 0903988985 -

0439 QUACH TRAN VINH 24-10-2013 Nam 2 090906734 -

0440 DOAN NHU MY HAO 28-09-2013 Nữ 2 0902903179 -

0441 NGUYEN QUYNH ANH 26-01-2013 Nữ 2 0902522512 4 5 5 -

0442 LUU VU HA ANH 10-10-2013 Nữ 2 0913954988 2 4 4 -

0443 PHAM HOANG BACH 21-01-2013 Nam 2 0981445544 4 5 5 -

0444 NGUYEN HO TRUNG DUNG 11-11-2013 Nam 2 0903947094 3 5 4 -

0445 NGHIEM MAN DINH 24-04-2013 Nữ 2 0907700118 3 1 5 -

0446 HUYNH ANH HI 24-04-2013 Nữ 2 0905555570 1 3 2 -

0447 LE MINH HIEN 20-08-2013 Nam 2 0963135016 -

0448 LUONG QUOC KHAI 01-03-2013 Nam 2 0906400570 2 2 3 -

0449 NGUYEN THIEN TAM 16-01-2013 Nam 2 0779600531 -

0450 LE NGOC BAO ANH 05-05-2013 Nữ 2 0969361567 -

0451 BACH THIEU CUONG 24-06-2013 Nam 2 0985719660 -

0452 HOANG CHI VY 05-08-2013 Nam 2 0917466757 2 2 5 -

0453 NGUYEN PHUOC KHANG 04-07-2012 Nam 3 0773133677 2 1 4 -

0454 LUU DUC LAM 12-12-2012 Nam 3 0765893873 3 3 4 -

0455 BANG BA CUONG 29-11-2012 Nam 3 0907669222 -

0456 HUYNH BAO NGHI 18-04-2012 Nữ 3 0918692451 4 2 5 -

0457 NGUYEN HOANG QUAN 02-02-2012 Nam 3 0982708485 5 5 5 -

0458 THOI NGUYEN VAN TRANG 13-09-2012 Nữ 3 0977220645 5 5 5 -

0459 TO GIA THINH 20-10-2012 Nam 3 0906973555 3 5 5 -

0460 HONG NGUYEN GIA MAN 27-09-2012 Nữ 3 0909908184 1 1 1 -

0461 NGUYEN HOANG THIEN KIM 27-07-2012 Nữ 3 0938460813 5 5 5 -

0462 TRANG HANH NGUYEN 08-05-2012 Nữ 3 0909263826 -

0463 NGUYEN TRA MY 18-10-2012 Nữ 3 0903155220 -

0464 LAI UYEN THANH 28-05-2012 Nữ 3 0908917712 5 5 5 -

0465 TRAN BAO NHU 05-11-2012 Nữ 3 0938741420 -

0466 NGO DUY HY 11-11-2012 Nam 3 0938060618 -

0467 PHUNG NGUYEN NGOC HAN 08-09-2012 Nữ 3 0916068419 3 2 3 -

0468 LAM PHOI NGOC 23-11-2012 Nữ 3 0902591299 3 1 5 -

0469 PHAM VO NHA THY 17-09-2012 Nữ 3 0707418543 1 1 3 -

0470 QUACH HAO DUC 02-01-2011 Nam 4 0909083378 4 5 5 -

0471 NGUYEN AI NHU 13-03-2011 Nữ 4 0983797941 5 5 5 -
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0472 TRAN DU PHONG 06-09-2011 Nam 4 0938741420 -

Tiếng Anh Tổng Quát (KET-PET) - KET Score Reading Writing Listening Speaking Result

1095 NGHIEM VI HAO 06-12-2010 Nam 5 0907700118 NR NR NR 100 110 Not Reported

1096 DANG ANH KHOI 22-05-2010 Nam 5 0908298168 123 118 128 124 122 Pass at Grade C

1097 CHAU VI TUONG 02-12-2010 Nam 5 0903819600 124 110 128 113 146 Pass at Grade C

Tổng số thí sinh: 97


